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I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên dự án:
Hạ độ cao, san gạt mặt bằng và cải tạo đất để trồng lại rừng trên diện tích đất rừng cao su đã được thanh lý tại Chi nhánh Lâm trường Đồng Hới.
2. Tên cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: 
Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Long Đại
3. Địa chỉ liên hệ của cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án:
· Địa chỉ: Tiểu khu 10, Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình.
· Đại diện: Ông Lương Sỹ Trình;		
· Điện thoại: 0232. 3826026
II. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN
1. Vị trí địa lý của dự án:
Tại tiểu khu 259, khoảnh 2, bao gồm lô 3, 4, 9, 11 và 19 thuộc thửa đất số 372, 428, 522, 905 và 907 tờ bản đồ số 01, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Địa điểm thực hiện nằm trong dự án nằm trong phạm vì diện tích rừng cao su bị thiệt hại do bão đã được UBND tỉnh cho phép thanh lý tại Quyết định số 3905/QĐ-UBND ngày 02/11/2018.
[bookmark: _Hlk138169618]Quy mô thực hiện: Tổng diện tích thực hiện dự án 7,59 ha; trong đó, diện tích thực hiện hạ độ cao, san gạt mặt bằng là 7,01 ha. Chia thành 4 khu vực, được giới hạn bởi các điểm mốc từ 1 đến 30 có tọa độ hệ VN2000 kinh tuyến trục 106 múi chiếu 3o như sau:
Bảng 1. Tọa độ các điểm góc khu vực mỏ
	[bookmark: _Hlk138169704]TT
	X(m)
	Y(m)
	Tên khu vực

	1
	1937183,89
	560019,67
	Khu vực 1

	2
	1937197,47
	560052,91
	

	3
	1937183,99
	560081,68
	

	4
	1937197,15
	560096,05
	

	5
	1937127,38
	560141,85
	

	6
	1937146,86
	560174,96
	

	7
	1937084,00
	560212,38
	

	8
	1937025,81 
	560165,64 
	

	Diện tích: 13.009,78 m2

	9
	1937088,27
	559988,25
	
Khu vực 2

	10
	1937123,43
	560052,43
	

	11
	1936993,98
	560162,58
	

	12
	1936975,80
	560075,81
	

	13
	1936974,49
	559990,83
	

	Diện tích: 16.602,57 m2

	14
	1936956,95
	559959,91
	
Khu vực 3

	15
	1936966,49
	560061,11
	

	16
	1936960,25
	560068,07
	

	17
	1936804,48
	560073,99
	

	18
	1936802,13
	560056,04
	

	19
	1936939,88
	560025,20
	

	20
	1936936,80
	559968,05
	

	Diện tích: 6.640,25 m2

	21
	1936960,48
	560076,67
	Khu vực 4

	22
	1936974,35
	560167,61
	

	23
	1936936,31
	560171,52
	

	24
	1936930,77
	560201,93
	

	25
	1936849,29
	560223,18
	

	26
	1936672,14
	560187,21
	

	27
	1936685,53
	560103,42
	

	28
	1936692,31
	560098,63
	

	29
	1936763,90
	560099,05
	

	30
	1936800,19
	560081,43
	

	Diện tích: 33.806,81 m2





2. Hiện trạng khu dân cư và các đối tượng dễ bị tổn thương trong quá trình hoạt động của dự án.
* Khu dân cư:    
	Khu vực thực hiện dự án nằm ở vùng đồi trồng rừng sản xuất, không có dân cư sinh sống gần khu vực dự kiến cải tạo. Cách khu vực dự án khoảng 500 m về phía Bắc là khu dân cư thuộc tại tiểu khu 259, khoảng 500 m về phía Đông Bắc là khu dân cư thuộc xã Lý Trạch. 
	* Các yếu tố nhạy cảm về môi trường: Khu vực thực hiện dự án không có các yếu tố nhạy cảm về môi trường gồm nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, thủy sản; các loại rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp; di sản văn hóa vật thể, di sản thiên nhiên khác; vùng đất ngập nước quan trọng; yêu cầu di dân, tái định cư và yếu tố nhạy cảm khác về môi trường.
	* Các đối tượng xung quanh có khả năng bị tác động bởi Dự án: 
	- Khu vực trồng keo của các hộ tiếp giáp: Các phía tiếp giáp xung quanh khu đất của chủ dự án là đất trồng rừng sản xuất, hiện nay đang được người dân trồng cây keo lai. Khu vực cây trồng này có thể bị ảnh hưởng trực tiếp bởi tác động của việc thực hiện dự án.
	- Người dân sinh sống dọc các tuyến đường vận chuyển đất đến khu vực san lấp.
 	 - Khu vực cây trồng dọc dọc các tuyến đường vận chuyển đất đến khu vực san lấp.
	- Người dân tham gia giao thông ở trên tuyến đường đất và đường tránh TP. Đồng Hới đoạn qua khu vực dự án. 
- Hệ thống giao thông: Khu Dự án có điều kiện giao thông thuận lợi, có sẵn đường đất đi qua dự án, nằm cách tuyến đường tránh thành phố Đồng Hới 1,2 km về phía Đông, cách Quốc lộ 1A khoảng 900 m về phía Tây Nam. 
- Hệ thống sông suối, ao hồ: Trong khu vực dự án có bàu Vũng Chè phía tây 700 m, phía Đông Nam hồ Bàu Vèng cách 1,3 km. Hoạt động cải tạo nếu thực hiện trong mùa mưa hoặc khi trời mưa sẽ có thể làm nước mưa chảy tràn cuốn theo đất đá gây bồi lấp dòng chảy của các khe thoát nước và các vùng tiếp nhận nước mưa.

III. QUY MÔ, CÔNG SUẤT CỦA DỰ ÁN
1. Quy mô diện tích cải tạo
· [bookmark: _Hlk135751861]Quy mô diện tích cải tạo:
· Tổng diện tích thực hiện dự án 7,59 ha 
· Diện tích thực hiện hạ độ cao, san gạt mặt bằng là 7,01 ha 
·  Công suất của dự án (trữ lượng đất san lấp):
·  Khối lượng đất cải tạo: 252.755,2 – 0,00 = 252.755,2 m3
         Trong đó:  Khối lượng đất đào: 252.755,2 m3
                  	    Khối lượng đất đắp: 0,00 m3
·  Khối lượng đất mặt, lớp phủ: 49.041,5 m3 (đây là khối lượng lớp đất phong hóa được giữ lại để trồng cây)
·  Chiều cao cải tạo lớn nhất là 6,13 m và độ sâu cải tạo nhỏ nhất là 0,2 m; trong đó:
+ Chiều dày lớp đất phủ: 0,7 m
+ Chiều dày lớp sản phẩm trung bình: 3,61 m.
- Khối lượng đất cải tạo tận thu để phục vụ san lấp: tổng khối lượng địa chất – đất phong hóa = 252.755,2  m3 – 49.041,5 = 203.713,61 m3	
- Công suất Dự án: 203.713,61 m3/năm = 188,6 m3/ngày (Số ngày làm việc trong năm là 270 ngày, thời gian cải tạo là 4 năm = 1.080). 
[image: ]

(Bản vẽ thiết kế san nền khu vực cải tạo ở Phụ lục bản vẽ)
2. Các hạng mục công trình của dự án:
Trên cơ sở khối lượng, tiến độ thực hiện các công việc của Dự án, chủ dự án sẽ thực hiện công việc, cụ thể:
	TT
	Công trình và hạng mục công việc
	ĐVT
	Khối lượng

	I
	Công trình và hạng mục chính
	
	

	1
	Cải tạo khu đất và vận chuyển đất san lấp
	m3
	252.755,2

	a
	Đất san lấp tận thu
	m3
	203.713,6

	b
	Đất bóc bề mặt
	m3
	49.041,5

	c
	Khối lượng để lại ở mỏ
	m3
	17.515

	2
	Trồng cây keo lai
	cây
	252.755,2

	II
	Công trình và hạng mục phụ trợ
	
	

	1
	Lán trại
	m2
	100


[bookmark: _Toc53647779][bookmark: _Toc111723382]Bảng 3. 1. Danh mục các công trình và hạng mục công việc của dự án
2.1. Các hạng mục công trình chính của dự án:
	a) Cải tạo khu đất và vận chuyển đất san lấp
Trên diện tích khu đất là 70.059,41 m2, chủ dự án hợp đồng với đơn vị tư vấn sử dụng phần mềm tính toán san nền chuyên dụng Hs đã tính toán trữ lượng được khối lượng đào như sau:
- Tổng khối lượng đất đào:             	252.755,2  m3,
Trong đó:
       + Đất san lấp tận thu:  	203.713,6 m3
       + Đất bóc bề mặt (0,7m):      49.041,5 m3
	Quá trình cải tạo và vận chuyển đất san lấp có những đặc điểm chính như sau: 
	Quá trình cải tạo và vận chuyển đất san lấp có những đặc điểm chính như sau: 
- Tạo lối đi, đào gốc rễ cây cỏ, dọn thực bì, thu gom cỏ rác...
- Dùng máy xúc, máy ủi để đào bóc lớp đất phong hóa dày 0,7m về vị trí tập kết. Dùng máy xúc gàu ngược, xúc lớp đất sạn, sỏi, thạch anh, phiến sét... (đất biên hòa) dày khoảng 2m-3m, chở ra khỏi khu vực dự án để phục vụ san lấp các công trình xây dựng trên địa bàn và vùng phụ cận. Sau khi hoàn tất quá trình vận chuyển lớp đất bạc màu, tiến hành đào xới lớp đất mặt khoảng 30-40 cm và san gạt lại trả lại lớp đất phong hóa dày 0,7m đã ủi về vị trí tập kết với khối lượng 49.041,5 m3, sau đó tiến hành công tác trồng keo theo đúng qua định.
- Các chỉ tiêu kỹ thuật phải tuân thủ theo hồ sơ thiết kế;
- Công tác cảnh báo nguy hiểm cần được triển khai trong suốt quá trình thi công.
- Thực hiện các biện pháp an toàn giao thông, lao động, PCCN...;
- Đảm bảo môi trường trong suốt quá trình thi công và vận chuyển.
- Các thông số bờ mỏ kết thúc khai thác phải phù hợp với tính chất cơ lý của đất và thổ nhưỡng tại khu vực để đảm bảo ổn định bờ mỏ, tuân thủ quy định hiện hành áp dụng trong khai thác mỏ lộ thiên, tránh mất an toàn xẩy ra trong quá trình khai thác tận thu. 
* Biên giới trên mặt: Biên giới khai trường trên mặt được xác định trùng với ranh giới khu vực dự án và được xác định bởi các điểm góc khu vực Dự án có toạ độ xác định trên bản đồ khu vực dự án kèm theo.
* Biên giới dưới đáy mỏ: có độ cao thoải dần theo triền đồi như thiết kế để đảm bảo an toàn và chống xói lở.
- Chiều cao tầng khai thác trung bình 3,61 m
- Chiều dày lớp phong hóa để lại là 0,7 m.
- Góc dốc bờ mỏ  =  180.
- Chiều dài tuyến công tác: theo chiều dài khu vực dự án
- Chiều rộng dãi khấu: theo chiều rộng của khu vực dự án.
* Đất tận thu được vận chuyển theo tuyến đường Hồ Chí Minh và liên thôn để phục vụ san nền cho các dự án bao gồm: Dự án Hệ thống đường nối từ trung tâm thành phố đi sân bay Đồng Hới; Dự án Tuyến đường Phú Hải – Lương Ninh; Dự án Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình và một số dự án khác trên địa bàn tỉnh. 
* Vị trí mở vỉa: Vị trí mở vỉa là tại điểm góc số 6, phía Nam của khu đất thực hiện dự án. 
b) Đắp đất và trồng cây keo lai
	Tiến hành đắp đất và trồng keo lai trên diện tích đã khai thác và san gạt lớp đất phủ bề mặt như sau:
[bookmark: _Hlk141444597]- Diện tích trồng cây là: 70.059,41 m2.
- Loài cây trồng: Keo lai dâm hom.
-  Mật độ trồng 2,500 cây/ha, hàng cách hàng 2,0 m, cây cách cây 2,0 m.
- Phương thức trồng: Trồng thuần loài trên toàn bộ diện tích thiết kế.
- Phương pháp trồng: Cây con có bầu PE, kích thước 8 x 12cm.
2.2. Các công trình phụ trợ của dự án:
* Lán trại
Cán bộ, công nhân đi về trong ngày, để bố trí chỗ sinh hoạt tạm thời cho công nhân làm việc tại Dự án, chủ Dự án dựng lán trại sinh hoạt tại khu vực khai thác, tận dụng cọc tre, nứa để xây nhà tạm bằng mái tôn phía Tây Bắc khu vực cải tạo. Diện tích xây dựng nhà tạm khoảng 12 m2. Vị trí lán trại được bố trí như bản vẽ ở phụ lục.
2.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường:
[bookmark: _Toc21701399]* Xử lý nước thải
- Nước thải sinh hoạt :
+ Nước thải đen: thu gom và xử lý bằng nhà vệ sinh lưu động kích thước 1,3 m x 0,95 m x 2,5 m đặt tại khu vực lán trại với bể chứa chất thải 0,5 m3.
+ Nước thải xám: Đào 01 hố lắng 2 ngăn với thể tích 3 m3, kích thước mỗi ngăn là 1m x 1,5m x 1m gần khu vực rửa của lán trại để gom, lắng cặn và thấm vào đất.
- Nước mưa chảy tràn:     
+ Tạo hệ thống mương thu nước dọc phía Nam của dự án để tiếp nhận nước mưa chảy tràn và thoát nước theo địa hình, có tổng chiều dài 140 m, rộng 0,6 m, sâu 0,5 m, trên tuyến mương bố trí 02 hố ga kích thước 1m x 1m x 1m để tăng khả năng lắng cặn. 
+ Sử dụng khu vực thấp trũng phía Đông Nam khu đất làm hố lắng. Khu vực này có diện tích khoảng 100 m2, độ sâu trung bình so với khu vực xung quanh khoảng 1 m, tổng thể tích chứa nước khoảng 100 m3. Nước mưa được lưu giữ và lắng cặn tại hố lắng, khi nước trong hố lắng đầy sẽ được dẫn vào mương thoát nước của thửa đất nằm dọc theo thửa đất và chảy theo địa hình dẫn ra các khe thoát nước theo của khu vực. 
[bookmark: _Toc21448976][bookmark: _Toc21701400]* Công trình thu gom chất thải rắn
· Chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí 01 thùng rác loại 50 lít, có nắp đậy kín ở khu vực lán trại.
· Chất thải nguy hại: Bố trí 02 thùng phuy loại 50 lít, có nắp đậy kín, dán nhãn theo quy định về CTNH ở góc trong khu vực lán trại.
* Công trình giảm thiểu ô nhiễm bụi
- Xe bồn tưới nước phun ẩm các tuyến đường vận chuyển. 
- Máy bơm nước kết hợp với xe chở bồn nước tiến hành phun bãi tập kết đất bóc bề mặt để giảm thiểu bụi.
2.4. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của Dự án:
2.4.1. [bookmark: _Toc28077554][bookmark: _Toc21448979]Nhu cầu hóa chất sử dụng
[bookmark: _Toc28077555][bookmark: _Toc41460706]	Dự án không sử dụng bất kỳ loại hóa chất nào trong quá trình cải tạo tận thu đất san lấp cũng như giai đoạn trồng cây. 
2.4.2. Hệ thống cấp điện
[bookmark: _Toc21448980]	Trong khu vực Dự án đã có mạng lưới cung cấp điện hoàn chỉnh từ lưới điện Quốc gia. Tuy nhiên do nằm xa khu dân cư và các hoạt động ít sử dụng điện nên đơn vị cải tạo sẽ sử dụng các nguồn điện di động như ắc quy hoặc máy phát điện.
2.4.3. Hệ thống cấp nước
	Cấp nước cho Dự án chủ yếu là nước uống phục vụ cho công nhân lái máy móc thi công và nước rửa tay, chân nên nhu cầu cấp nước là không đáng kể. Để đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho cán bộ công nhân chủ Dự án sẽ mua nước uống đóng thùng để phục vụ sinh hoạt. 
[bookmark: _Toc21448981]* Nước phục vụ cho sinh hoạt:
	Số lượng công nhân làm việc tại khu vực Dự án giai đoạn cải tạo là 7 người (270 ngày), giai đoạn trồng cây là 3 người (30 ngày). Cán bộ công nhân đi về trong ngày, không sinh hoạt tại Dự án (sử dụng 20lít/người/ngày). Tổng khối lượng nước cấp phục vụ cho sinh hoạt của công nhân làm việc tại khu vực Dự án là 0,02 m3/người/ngày x ((7 người x 270 ngày) + (3 người x 30 ngày)) =  39,6 m3/năm. 
* Nước phục vụ cho hoạt động phun ẩm của Dự án:
	Lượng nước cung cấp cho hoạt động phun ẩm của Dự án ước tính khoảng 4m3/ngày. Lượng nước này sẽ được mua tại nhà dân ở xã Tây Trạch và chở bằng xe bồn về khu vực Dự án.
[bookmark: _Toc21448982]2.4.4. Nguyên vật liệu thi công dự án
	- Nhu cầu về loại nguyên, nhiên liệu chính phục vụ cho hoạt động cải tạo đất của dự án là dầu DO và xăng.
	- Nguồn nhiên liệu được lấy từ cửa hàng xăng dầu trên địa hộ bàn xã Tây Trạch và các vùng lân cận.
2.5. Biện pháp tổ chức thi công
2.5.1.Thi công cải tạo đất san lấp
	Trên cơ sở khối lượng, tiến độ thực hiện các công việc của Dự án và thời gian hoàn thành đã tính toán, chủ Dự án sẽ thực hiện công việc, cụ thể:
- Xác định ranh giới khu vực dự án, các mốc khống chế mặt bằng, độ cao;
- Tạo lối đi, đào gốc rễ cây cỏ, dọn thực bì, thu gom cỏ rác...
- Dùng máy xúc, máy ủi để đào bóc lớp đất phong hóa dày 0,7m về vị trí tập kết. Dùng máy xúc gàu ngược, xúc lớp đất sạn, sỏi, thạch anh, phiến sét... (đất biên hòa) dày khoảng 2m-3m, chở ra khỏi khu vực dự án để phục vụ san lấp các công trình xây dựng trên địa bàn và vùng phụ cận. Sau khi hoàn tất quá trình vận chuyển lớp đất bạc màu, tiến hành đào xới lớp đất mặt khoảng 30-40 cm và san gạt lại trả lại lớp đất phong hóa dày 0,7m đã ủi về vị trí tập kết với khối lượng 49.041,5 m3, sau đó tiến hành công tác trồng keo theo đúng qua định.
- Các chỉ tiêu kỹ thuật phải tuân thủ theo hồ sơ thiết kế;
- Công tác cảnh báo nguy hiểm cần được triển khai trong suốt quá trình thi công.
- Thực hiện các biện pháp an toàn giao thông, lao động, PCCN...;
- Đảm bảo môi trường trong suốt quá trình thi công và vận chuyển.
- Các thông số bờ mỏ kết thúc khai thác phải phù hợp với tính chất cơ lý của đất và thổ nhưỡng tại khu vực để đảm bảo ổn định bờ mỏ, tuân thủ quy định hiện hành áp dụng trong khai thác mỏ lộ thiên, tránh mất an toàn xẩy ra trong quá trình khai thác tận thu. 
* Biên giới trên mặt: Biên giới khai trường trên mặt được xác định trùng với ranh giới khu vực dự án và được xác định bởi các điểm góc khu vực Dự án có toạ độ xác định trên bản đồ khu vực dự án kèm theo.
* Biên giới dưới đáy mỏ: có độ cao thoải dần theo triền đồi như thiết kế để đảm bảo an toàn và chống xói lở.
- Chiều cao tầng khai thác trung bình 3,61 m
- Chiều dày lớp phong hóa để lại là 0,7 m.
- Góc dốc bờ mỏ  =  180.
- Chiều dài tuyến công tác: theo chiều dài khu vực dự án
- Chiều rộng dãi khấu: theo chiều rộng của khu vực dự án
- Bước 1: San gạt mặt bằng 
+ Sử dụng máy đào góc cây keo, tiếp đến dùng máy gạt để san gạt lớp đất phong hóa dày 0,7 m sang một bên. Dùng máy xúc gàu ngược dung tích 0,9 m3 và xe ben tự đồ 15 tấn để vận chuyển lớp đất thừa. 
+ Tạo các hướng dốc nhằm thoát nước mặt tốt, hướng thoát nước từ nền xuống rãnh thoát nước phía Tây thửa đất.
+ Trên cơ sở code khống chế, tiến hành san gạt về chế độ cao phù hợp để trồng cây keo. 
+ Tận dụng đất đào để đắp (nếu có). Trong quá trình khai thác chừa đai an toàn 10 m về các phía dự án. 
- Bước 2: Trả lại đất phong hóa để trồng cây. 
+ Trước khi cải tạo tận thu đất, cần bóc lớp phong hóa 0,7 m  (tương đương 49.041,5 m3) dồn lại về một phía. San gạt từ trên đỉnh xuống, cứ 20 m sau khi khai thác xong thì hoàn thổ mặt bằng một lần theo hình thức cuốn chiếu. 
+ Sau đó tiến hành công tác làm đất, đào hố bón phân, tạo độ tơi xốp và độ dốc hợp lý để phục vụ việc trồng cây keo nguyên liệu có hiệu quả hơn. 
- Bước 3: Trồng cây
+ Sau khi đã san gạt xong mặt bằng, tiến hành trồng cây theo mùa vụ, loại cây trồng là cây keo con dâm hom, kỹ thuật và mật độ cây trồng theo quy trình, kỹ thuật của Sở Nông nghiệp & Phát triền Nông thôn. 
* Giải pháp chừa mái taluy chống sạt lở:
Do địa hình của khu vực dự án sau khi cải tạo thấp hơn so với khu vực xung quanh nên quá trình thi công thiết kế chừa mái ta luy ở tất cả các phía của dự án. Theo TCVN 4447:2012 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu, góc giới hạn của mái dốc tầng khai thác trong thời kì khai thác được quy định từ 450 đến 600, do đó phương án cải tạo của dự án được thiết kế chừa mái taluy 1:3 với góc nghiêng là 18,4o, đây là góc đảm bảo hạn chế tối đa sự cố sạt lở, đồng thời trên mái dốc chủ dự án tiến hành trồng cây cỏ voi để cố định đất, hạn chế xói lở do đó phương án lựa chọn mái taluy bằng với tỉ lệ 1:3, góc dốc 18,40 vẫn đảm bảo chức năng phòng chống sạt lở trong khu vực dự án.   
* Bãi tập kết đất bóc bề mặt trong quá trình cải tạo:
Dự án thi công cuốn chiếu theo hướng từ phía Nam xuống phía Bắc của khu vực cải tạo, trước khi tiến hành cải tạo hạ độ cao, đơn vị thi công sẽ bóc lớp đất phong hóa bề mặt với chiều dày 0,7 m. Lớp đất phong hóa này được san gạt qua khu vực bãi tập kết.
Thực hiện cải tạo theo phương thức cuốn chiếu, cải tạo đến đâu hoàn trả lớp đất màu đến đó để hạn chế ô nhiễm không khí và nước mưa chảy tràn quanh khu vực Dự án. Cứ cải tạo xong 20 m theo hướng từ Nam xuống Bắc thì tiến hành san gạt lại đất phong hoá trên diện tích vừa mới cải tạo. 
Sau khi cải tạo hết diện tích Dự án và san gạt lại toàn bộ lớp đất phong hóa 0,7 m thì tiến hành trồng cây keo lai để tái sử dụng đất.
2.5.2. Giải pháp trồng cây
	* Đánh giá khả năng trồng cây:
Theo thiết kế cải tạo thì trong quá trình cải tạo, lớp đất phong hóa trên mặt được giữ lại và san gạt hoàn trả lại nên hoàn toàn phù hợp cho việc trồng cây.  
Do đó phương án trồng cây keo lai sau khi thực hiện cải tạo đất là hoàn toàn khả thi và đem lại hiệu quả kinh tế cho chủ dự án.
* Phương án trồng cây phục hồi môi trường
Sau khi cải tạo đất, thì tiến hành san gạt, đào hố trồng cây. Kỹ thuật và mật độ cây trồng theo quy trình, kỹ thuật của Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn.
- Loài cây trồng: Keo lai dâm hom.
- Mật độ trồng 2,500 cây/ha, hàng cách hàng 2,0 m, cây cách cây 2,0 m.
- Phương thức trồng: Trồng thuần loài trên toàn bộ diện tích thiết kế.
- Phương pháp trồng: Cây con có bầu PE, kích thước 8 x 12cm.
- Tiêu chuẩn cây con: Cây con xuất vườn sinh trưởng, phát triển tốt không cụt ngọn, không sâu bệnh, không bị vỡ bầu trong quá trình bốc dỡ, cây con đem trồng đạt từ 2,5 đến 3 tháng tuổi trên vườn ươm. Một số tiêu chuẩn quy định: Đường kính cỗ rễ (Dcr) 0,3 - 0,4 cm, chiều cao vút ngọn (Hvn): 25 - 35cm, Cây con có nguồn gốc giống rõ ràng, đảm bảo chất lượng.
- Phát xử lý thực bì trồng rừng, phương pháp làm đất: sau khi múc lớp đất sỏi, đá, đất bạc màu, đơn vị cải tạo san gạt lại lớp đất phong hóa, chiều cao lớp đất phong hóa 0,7m. Việc làm đất hoàn thành trước khi trồng 30 ngày.
- Đào hố thủ công, kích thước hố là 30 x 30 x 30cm. 
- Lấp hố: Lấp hố trước khi trồng 8 – 10 ngày, hố được lấp theo hình mâm xôi, cao hơn lớp đất mặt.
- Kỹ thuật trồng: Chọn những ngày có mưa phùn hoặc mưa nhỏ liên tục, thời tiết râm mát, không có gió heo để trồng. Trước khi trồng dùng dao, kéo rạch vỏ bầu, không được làm vỡ bầu hay biến dạng bầu. Dùng cuốc khơi rộng lòng hố vừa đủ đặt bầu, bầu sâu hơn mặt đất 1 - 2cm, đặt cây ngay ngắn, thân thẳng, lấp đất lèn chặt, vun đất xung quanh gốc cao hơn mặt đất tự nhiên 2- 3cm.
- Thời vụ trồng: tháng 9 - 10 năm 2023 trồng vào những ngày có thời tiết thích hợp.
- Trồng dặm: Tiến hành trồng dặm sau khi trồng 15 – 30 ngày. Cây con trồng dặm phải đảm bảo chất lượng như cây trồng chính.
* Biện pháp kỹ thuật chăm sóc 
- Thời gian, số lần chăm sóc: chăm sóc 3 năm, mỗi năm 2 lần, Lần thứ 1 vào vụ xuân từ tháng 3-4, lần thứ 2 vào vụ thu đồng từ tháng 9 – 10 trong năm.
- Kỹ thuật chăm sóc:
+ Phát thực bì toàn diện trên toàn bộ diện tích, chiều cao gốc phát < 10 cm, băm vằm thực bì thành từng đoạn ngăn có chiều dài < 50 cm rãi đều trên lô, gở bỏ dây leo quấn quanh thân cây trồng, chặt loại bỏ cây keo, tràm mọc rai. Đối với rừng trồng năm thứ 3 kết hợp tỉa cành nhánh nhằm tạo không gian dinh dưỡng cho cây trồng.
+ Trong dặm: Sau khi phát chăm sóc lần 1 năm thứ 1, tiến hành trống dặm lại những cây bị chết, cây cong queo, gây ngọn, đảm bảo độ đồng đều của rừng.
+ Dẫy cỏ, vun gốc đường kính 0,6-0,8m xới sâu 15-20 cm, cách gốc cây 20 cm, vun đất vào gốc cây trồng.
+ Bón phân: bón thúc 01 lần bằng phân NPK, liều lượng 100g/cây. Đào rãnh hình vòng cung sâu 10cm, rộng 10m, cách góc 20 – 30cm, bỏ phân vào rãnh rối lập đất.
+ Quá trình trồng cây không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
* Đánh giá hiệu quả của việc cải tạo đất đối với hoạt động trồng cây trên khu đất dự án:
Theo phương án cải tạo thì lớp đất màu phòng hóa bề mặt (dày 0,7 m) được bóc tách và hoàn thổ trở lại bề mặt khu vực dự án. Đây là khu vực đất trồng rừng sản xuất và trước đây đã được chủ dự án trồng do đó đất sau khi cải tạo hoàn toàn phù hợp để trồng cây keo lai. 
Kết thúc quá trình cải tạo khu đất của dự án được hạ độ cao tự nhiên xuống trung bình khoảng 3,61 m giúp cho quá trình trồng và chăm sóc cây được thuận tiện hơn. Đồng thời  sau khi cải tạo, mặt bằng khu vực trồng cây có độ dốc đảm bảo cho việc thoát nước chống ngập úng cho khu vực cải tạo. Trong quá trình trồng, đất được bón phân đầy đủ để tăng độ màu mỡ, hàm lượng chất dinh dưỡng cho cây trồng. Do vậy có thể kết luận đất sau khi cải tạo đủ điều kiện để cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt hơn.
2.5.3. Giải pháp vận chuyển đất san lấp của Dự án
[bookmark: _Toc41460235][bookmark: _Toc41460715]Đường từ khu vực Dự án là tuyến đường đất, hai bên đường là đất trồng rừng sản xuất của các hộ dân, dọc tuyến đường không có dân cư sinh sống. Đất san lấp vận chuyển từ khu vực khai thác theo đường tuyến đường bê tông chạy xuống QL1A hoặc chạy lên đường Hồ Chí Minh Đông. Sau đó được vận chuyển đến nơi tiêu thụ qua các tuyến đường nhựa liên xã đến công trình cần đất san lấp trong khu vực Dự án Hệ thống đường nối từ trung tâm thành phố đi sân bay Đồng Hới; Dự án Tuyến đường Phú Hải – Lương Ninh; Dự án Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình và một số dự án khác trên địa bàn tỉnh.
[bookmark: _Toc41460236][bookmark: _Toc41460716]Xe vận chuyển đất: Sử dụng 03 xe tự đổ loại 15 tấn.
3. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án:
3.1. Tiến độ thực hiện dự án
Thời gian thực hiện Dự án: 1 năm (trong đó thời gian cải tạo đất là 270 ngày).
3.2. Tổng mức đầu tư:
4. Tổng nguồn vốn: 3.751.671.665 đồng. Trong đó:
	TT
	Khoản mục
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền (VN đồng)

	1
	Dọn thực bì
	ha
	7,59
	2.000.000
	15.180.000

	2
	Đào xúc đất lên xe, máy đào <=1,25m3, đất C2
	m3
	203.713,61
	7.000
	1.425.995.270

	3
	Vật tư, vật liệu, sửa chửa
	
	
	
	90.000.000

	4
	Phí bảo vệ môi trường
	2200đ/m3
	203.713,61
	2.200
	448.169.942

	5
	Tiền cấp quyền khai thác
	1536đ/m3
	203.713,61
	1.536
	312.904.105

	6
	Thuế tài nguyên MT
	3430đ/m3
	203.713,61
	3.430
	698.737.682

	7
	Đo lập lưới KC mặt bằng, độ cao KK2, PC 0,3
	điểm
	2
	10.725.169
	21.450.338

	8
	Đo bản đồ ĐC nền địa hình tỷ lệ 1/2000- KK3
	ha
	7,59
	5.144.570
	39.047.286

	9
	Đo cắm mốc ranh giới Dự án
	điểm
	15
	950.000
	14.250.000

	10
	Chi phí thiết kế lập dự án
	ha
	7,59
	5.000.000
	37.950.000

	11
	Chi phí lập đánh giá DTM
	Dự án
	1
	200.000.000
	200.000.000

	12
	Chi phí trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ 7,59 ha rừng trồng
quy tròn (Có bảng dự toán chi tiết kèm theo)
	390.688.000

	13
	Chi phí khác
	
	
	
	100.000.000

	
	Tổng chi  phí (làm tròn):
	
	
	
	3.614.373.000

	Tổng chi phí: 3.614.372.624 đồng (Ba tỷ, sáu trăm mười bốn triệu, ba trăm bảy ba ngàn đồng)




4.1. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án
	* Hình thức quản lý Dự án
          Trong quá trình thực hiện Dự án, Chủ Dự án sẽ phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trường Thịnh là đơn vị có đủ nhân lực và thiết bị để cải tạo, vận chuyển đất đến khu vực thi công các công trình san lấp. Thông qua hợp đồng, Chủ Dự án sẽ yêu cầu đơn vị cải tạo thực hiện nghiêm túc các biện pháp BVMT để giảm thiểu các tác động gây ô nhiễm môi trường xung quanh khu vực Dự án cũng như trên tuyến đường vận chuyển và nơi đổ đất.
	* Tổ chức nhân lực:
	Chế độ làm việc của Dự án được áp dụng là chế độ gián đoạn, các ngày lễ tết được bố trí nghỉ.
	Trên cơ sở khối lượng đất cải tạo, định mức khối lượng công việc và số lượng thiết bị lựa chọn để phục vụ cải tạo và trồng cây, số lượng lao động tại Dự án được xác định như sau:
	Giai đoạn cải tạo
(7 người)
	1. Bộ phận gián tiếp
	3 người

	
	Quản đốc kiêm Giám đốc điều hành
	1

	
	Nhân viên Kế hoạch - Kế toán-Thống kê
	1

	
	Bảo vệ kiêm phục vụ
	1

	
	2. Bộ phận trực tiếp sản xuất
	4 người

	
	- Điều khiển máy xúc 
	1

	
	- Lái xe ô tô tự đổ 15 tấn
	3

	Giai đoạn trồng cây (3 người)
	3. Công nhân đào hố, trồng cây
	3 người

	Tổng cộng
	10



	Số ngày làm việc trong năm: 270 ngày cải tạo đất, 90 ngày trồng và chăm sóc cây (tất cả các ngày trong năm trừ những ngày thời tiết bất lợi, lễ, Tết).
4. Tóm tắt các vấn đề môi trường chính của Dự án
4.1. Các tác động môi trường chính của Dự án
	Các tác động chính trong giai đoạn cải tạo đất
	Các tác động chính trong giai đoạn thi công Dự án được trình bày ở bảng dưới đây:
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	TT
	Hoạt động tạo nguồn gây tác động
	Nguồn gây tác động 

	I
	Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải

	1
	Hoạt động phát quang bề mặt
	Chất thải rắn (sinh khối thực vật)

	2
	Hoạt động cải tạo tận thu đất
	Bụi, khí thải động cơ (CO, SO2, NO2)
Đất phong hóa bề mặt 

	3
	Hoạt động vận chuyển đi tiêu thụ
	Bụi, khí thải, chất thải rắn, tiếng ồn

	4
	Hoạt động đổ đất tại nơi tiêu thụ
	Bụi

	5
	Hoạt động của công nhân
	Nước thải và chất thải rắn sinh hoạt

	6
	Nước mưa chảy tràn
	Chất bẩn từ bề mặt cải tạo

	II
	Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

	1
	Hoạt động cải tạo đất
	Tiếng ồn, sạt lở thay đổi địa hình, cảnh quan khu vực, an toàn lao động

	2
	Hoạt động của các phương tiện vận chuyển
	Tiếng ồn, độ rung; gia tăng lưu lượng các phương tiện trên đường, ảnh hưởng đến lưu thông của người dân khu vực và các sự cố mất an toàn giao thông
Gây hư hỏng các tuyến đường

	3
	Các sự cố rủi ro trong quá trình cải tạo
	Sạt lở đất, tai nạn lao động
Lũ lụt, ngập nước
Sự cố cháy rừng khu vực cây trồng



4.2. Các tác động chính trong quá trình khai thác
Các tác động chính trong giai đoạn Dự án đi vào khai thác được trình bày ở bảng dưới đây:



	TT
	Hoạt động tạo nguồn gây tác động
	Nguồn gây tác động

	I
	Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải

	1
	Hoạt động khai thác 
	Bụi, khí thải, rò rỉ nhiên liệu

	2
	Hoạt động vận chuyển sau khai thác từ khai trường về bến bãi tập kết 
	Bụi, khí thải động cơ
Chất thải nguy hại
Rò rỉ nhiên liệu, sự cố tràn dầu

	3
	Vệ sinh của công nhân trên các xe khai thác, vận chuyển; sinh hoạt và vệ sinh của CBCNV tại khu khai thác mỏ. 
	Nước thải sinh hoạt
Nước mưa chảy tràn đem theo chất bẩn từ bề mặt khai thác
Chất thải rắn sinh hoạt
Mùi hôi từ các thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt, bể tự hoại

	II
	Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

	1
	Hoạt động khai thác
	- Tiếng ồn từ hoạt động của máy móc
- Làm khuấy trộn lượng trầm tích đáy khu vực dự án từ đó làm tăng độ đục và thành phần nước trong khu vực dự án;
- Gây cản trở cho việc đi lại của phương tiện vận tải bộ;
- Làm thay đổi dòng chảy;
- Có thể gây ra hiện tượng xói lở;
- Ảnh hưởng đến độ ổn định của đường bờ;
- Có thể xảy ra các sự cố tại nạn giao thông đường bộ; 

	2
	Hoạt động vận chuyển đất khai thác về bến bãi thành phẩm
	- Tiếng ồn của các phương tiện vận chuyển
- Gây cản trở cho việc đi lại của phương tiện vận tải đường bộ;
- Có thể xảy ra các sự cố tai nạn giao thông đường bộ.


	3
	Hoạt động vận chuyển đất đi tiêu thụ
	- Tiếng ồn
- Bụi, khí thải động cơ
- Tai nạn giao thông
- Sự cố hư hỏng đường giao thông



4.3. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án.
4.3.1. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn liên quan đến chất thải. 
a. Giảm thiểu ô nhiễm không khí
	Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi và khí thải sẽ được thực hiện như sau:
* Đối với bụi và khí thải động cơ phát sinh tại khu vực cải tạo đất: 
	- Dự án tiến hành cải tạo theo hình thức cuốn chiếu từ phía Nam lên phía Bắc, cứ cải tạo xong 20 m thì tiến hành san gạt đất trên diện tích vừa cải tạo xong, tuân thủ theo đúng thiết kế cải tạo, tránh cải tạo tràn lan nhằm hạn chế bụi đất bị cuốn theo gió ra khu vực xung quanh; 
	- Bảo vệ hàng cây xanh xung quanh khu vực cải tạo để hạn chế bụi phát tán ra môi trường xung quanh; 
	- Trang bị cho công nhân các trang thiết bị lao động như kính mắt, khẩu trang, mũ, ủng... để đảm bảo sức khoẻ lao động;
	- Bố trí các phương tiện vận chuyển đất hợp lý, tránh tập trung các phương tiện một lúc để hạn chế bụi phát thải tập trung;
	- Sử dụng các phương tiện khai thác, vận chuyển được đăng kiểm định kỳ bởi cơ quan có chức năng;
	- Không cho máy động cơ các phương tiện vận tải hoạt động trong thời gian chờ nhận đất.
* Đối với bụi phát sinh từ quá trình lưu giữ lớp đất bóc bề mặt.
	- Tiến hành san gạt theo đúng quy trình cải tạo, không lưu giữ tập trung lớp đất bóc bề mặt với khối lượng lớn trong thời gian dài. 
	- Tiến hành dùng máy bơm kết hợp với xe chở bồn nước để tưới nước phun ẩm bãi chứa trong những ngày nắng nóng.
* Đối với bụi và khí thải phát sinh trên tuyến đường vận chuyển:
	- Phun ẩm trên tuyến đường đất đất đoạn qua khu vực cải tạo với chiều dài tưới khoảng 300 m với tần suất 2 lần/ngày vào những ngày nắng, tăng tần suất tưới lên 4 lần/ngày vào những ngày nắng nóng và có gió mạnh; 
	- Bố trí công nhân vệ sinh, thu gom đất rơi vãi trên các tuyến đường do hoạt động vận chuyển của dự án gây ra, rơi vãi đến đấu quét dọn đến đó, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động giao thông của tuyến đường; 
	- Không chở đất cao quá thùng xe theo quy định để hạn chế đất rơi vãi dọc tuyến đường vận chuyển gây nên bụi cuốn, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông và người dân sống hai bên tuyến đường vận chuyển;
	- Sử dụng bạt che phủ thùng xe để hạn chế khả năng cuốn bụi gây ô nhiễm môi trường cho dân cư xung quanh sinh sống 2 bên các tuyến đường vận chuyển;
- Thường xuyên xịt rửa bánh xe để loại bỏ bùn đất dính bám, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
Vị trí điểm xịt rửa bánh xe được bố trí tại khu vực ra vào của khu đất giáp với tuyến đường đất nối với tuyến đường Hồ Chí Minh. Xung quanh điểm xịt rửa tạo các rãnh dẫn nước để thu gom lượng nước về vùng thấp thu gom nước chảy tràn phía Nam khu đất. Tại đây nước sẽ được lắng cặn và tự thấm vào đất. Lượng cặn và đất rơi vãi trong hố lắng sẽ được chủ đầu tư định kỳ nạo vét và tận dụng để làm đất san lấp. (Bản vẽ thoát nước và bố trí công trình bảo vệ môi trường ở Phụ lục bản vẽ)
- Sắp xếp lịch vận chuyển hợp lý để tránh tập trung các xe vận chuyển đất vào cùng một thời điểm gây bụi;
- Đảm bảo tốc độ lưu thông của xe vận chuyển theo quy định;
- Thường xuyên kiểm tra và định kỳ bảo trì các phương tiện vận chuyển, đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt;
- Sử dụng các phương tiện vận chuyển đã được đăng kiểm để giảm tiêu hao nhiên liệu, giảm lượng khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển;
* Đối với bụi tại khu vực tiếp nhận đất cải tạo:
Đơn vị cải tạo, vận chuyển đất cũng áp dụng biện pháp giảm thiểu như: 
+ Trang bị cho công nhân các trang thiết bị lao động như kính mắt, khẩu trang,... để đảm bảo sức khoẻ lao động. 
+ Tiến hành lu đèn sau khi đổ đất.
+ Thực hiện các biện pháp tưới nước phun ẩm để hạn chế phát tán bụi trong quá trình đổ và san gạt.
b). Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước
* Nước thải sinh hoạt:
Các biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải sinh hoạt như sau:
* Đối với nước thải xám:
- Đào hố lắng hai ngăn, kích thước mỗi ngăn 1,5m x 1m x 1m để thu gom, xử lý nước thải xám tại khu vực lán trại của công nhân. 
- Tổng lượng nước thải đi vào hầm lắng là 0,0896 m3/ngày. Thể tích mỗi ngăn 1,5 m3 nên thời gian lưu tối đa là 16 ngày, đạt yêu cầu kỹ thuật về thời gian lưu nước tối thiểu của hầm lắng là 2 giờ. Do đó, hầm lắng đảm bảo xử lý hiệu quả trong giai đoạn xây dựng Dự án. Chủ Dự án cam kết xử lý nước thải đạt Cột B1 QCVN 14:2008/BTNMT– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt trước khi thoát ra môi trường. Khối lượng nguồn thải này rất nhỏ so với khả năng tiếp nhận của môi trường, sau khi kết thúc hoạt động thi công thì hố này sẽ được lấp lại.
- Yêu cầu cán bộ, công nhân thường xuyên giữ vệ sinh chung, đặc biệt là khu nhà vệ sinh để hạn chế sự lan truyền các chất ô nhiễm và vi sinh vật gây bệnh ra môi trường xung quanh. 
* Đối với nước thải đen
- Sử dụng nhà vệ sinh lưu động đặt tại khu vực lán trại, sau khi kết thúc dự án sẽ tháo dỡ và vận chuyển đi nơi khác.
Thiết kế nhà vệ sinh lưu động như sau:
+ Chiều dài: 950 mm
+ Chiều rộng: 1.300 mm
+ Chiều cao: 2.500 mm
+ Dung tích bể nước sạch: 400 lít
+ Dung tích bể chứa chất thải: 500 lít 
+ Nội thất: Quạt thông gió, đèn chiếu sáng bên trong, gương, lô cuốn giấy, vòi nước, công tắc.
+ Vật liệu chế tạo bằng composite nên không bị han rỉ hay lão hóa, không bay màu.
[image: ]
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* Nguyên lý hoạt động của nhà vệ sinh lưu động như sau:
+ Nhà vệ sinh di động gồm 2 bộ phận chính: buồng và hầm nhà vệ sinh. 
+ Bể chứa nước của nhà vệ sinh công cộng hoạt động dựa trên nguyên lý phao cơ khí. Theo nguyên lý này thì nước sẽ tự động được bơm vào bồn khi hết nước và tự ngắt việc bơm này lại khi nước trong bể đạt tới một giới hạn đã định trước.
+ Các chất thải của nhà vệ sinh di động được dẫn truyền đến hầm chứa bên dưới thông qua hệ thống ống dẫn. Tại ngăn lắng tách phân (ngăn 1) phân và cặn được xử lý bằng vi sinh tạo thành dạng lỏng, sau đó được dẫn tiếp qua ngăn xử lý kỵ khí (ngăn 2) và xử lý hiếu khí (ngăn 3). Tiếp đó, nước dẫn tiếp qua ngăn lọc (ngăn 4) và dẫn ra ngoài bằng hệ thống ống (vật liệu lọc ở đây ta dùng than hoạt tính, đá sỏi).
Nước thải đạt Cột B1 QCVN 14:2008/BTNMT– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt trước khi thoát ra môi trường. Còn chất thải trong bể chứa của nhà vệ sinh lưu động sẽ được chủ dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ 6 tháng/1 lần hút đưa đi xử lý.
* Nước mưa chảy tràn:
- Tại khu vực cải tạo đất
- Hướng thoát nước của khu vực theo hướng từ Bắc xuống Nam do đó chủ dự án sẽ tạo hệ thống mương thu nước chạy dọc phía Bắc xuống Nam của khu vực cải tạo để thu gom nước mưa chảy tràn và thoát nước theo địa hình, trên tuyến mương bố trí các hố ga và dẫn về khu vực thấp trũng phía Nam của khu đất điểm số 6. Tuyến mương có tổng chiều dài 140m, rộng 0,6m, sâu 0,5m, trên tuyến mương bố trí 02 hố ga kích thước 1m x 1m x 1m để tăng khả năng lắng cặn.
- Sử dụng khu vực thấp trũng phía Nam khu đất điểm số 6 làm hố lắng. Khu vực này có diện tích khoảng 100 m2, độ sâu trung bình so với khu vực xung quang khoảng 1m, tổng thể tích chứa nước khoảng 100 m3. Nước mưa được lưu giữ và lắng cặn tại hố lắng, khi nước trong hố lắng đầy sẽ được dẫn vào mương thoát nước của thửa đất và chảy theo địa hình dẫn ra các hồ nước trong khu vực. 
- Định kỳ nạo vét hố lắng, khơi thông các tuyến mương đất để đảm bảo khả năng thoát nước và lắng cặn trước khi thoát về nguồn tiếp nhận nước mưa của khu vực… 
- Đánh giá khả năng thoát nước của tuyến mương:
Để đánh giá khả năng thoát nước mưa tuyến mương có thể đáp ứng được lưu lượng nước mưa cho dự án hay không, chúng tôi đã đưa ra các công thức tính toán như sau:
Q = V x Dcắt ngang 
Trong đó: 	Q: Lưu lượng nước chảy qua cống thu (m3/s)
			V: Vận tốc dòng chảy qua cống = 1 (m/s) (Theo Bảng 12, TCVN 7957 : 2008 Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế)
			Dcắt ngang: Diện tích mặt cắt ngang cống = 0,5 x 0,6 = 0,3 (m2)
Lượng nước mưa chảy qua mương thoát nước lớn nhất là 1 x 0,3 = 0,3m3/s, lượng nước mưa chảy tràn của khu vực Dự án là 1.205,8 m3/ngày đêm tương ứng với 0,025 m3/s. Như vậy, hệ thống mương thoát nước mưa của Dự án đảm bảo thoát nước mưa trong ngày có lượng mưa lớn nhất.
- Đánh giá khả năng lắng cạn và xử lý nước mưa chảy tràn của của tuyến mương và vùng chứa nước, lắng cặn:
Khu vực thu gom và lắng cặn, xử lý nước mưa chảy tràn của dự án đó là khu vực thấp trũng phía Đông Nam nằm trong ranh giới khu đất của chủ dự án. Khu vực này có diện tích khoảng 100 m2, và cao độ thấp hơn khu vực xung quanh trung bình từ 1 m. Từ đó suy ra thể tích chứa của khu vực này khoảng từ 100 m3. Như vậy trong trường hợp xảy ra lượng mưa lớn nhất tại khu vực là 1.205,8 m3/ngày đêm, vùng chứa nước của dự án có khả năng trữ nước cho lượng mưa kéo dài tối thiểu 0,08 ngày (tương đường 2h). Đồng thời trong quá trình lưu chứa, một phần nước sẽ thấm vào đất do đó thực tế khả năng lưu chứa nước sẽ cao hơn nhiều. Do đó khu vực thoát nước này hoàn toàn đủ khả năng để lưu giữ nước mưa chảy tràn của dự án và không gây tác động đến môi trường xung quanh.
Trong thời gian nước mưa chảy tràn chứa trong vùng thấp trùng, các hạt bùn đất và các chất thải có tỉ trọng nặng hơn nước sẽ lắng xuống đáy mương và hố lắng. Đồng thời các chất bẩn bề mặt, chất thải cũng được lắng xuống đáy. Nước được lưu tại vùng này nên hầu hết các hạt đất và chất rắn lơ lửng được lắng xuống đáy. Sau khi kết thúc cải tạo, chủ dự án sẽ nạo vét lượng bùn đất lắng này để lắng đắp cho cây trồng. Chính vì vậy, hệ thống này đảm bảo cho dòng chảy lưu thông, không gây ngập úng cục bộ và đảm bảo không gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn tiếp nhận. 
Nước mưa chảy tràn tại khu vực này cũng có thể được bơm hút bằng máy bơm để phun tưới ẩm đường trong những ngày nắng. 
- Dự án thi công theo hình thức cuốn chiếu, cứ cải tạo xong 20 m từ phía Nam lên phía Bắc thì tiến hành san gạt đất trên diện tích vừa mới cải tạo. Đất phong hóa bóc bề mặt của diện tích cần cải tạo tiếp theo được tận dụng để san lấp ở diện tích vừa mới cải tạo xong. Vì vậy, sẽ hạn chế khối lượng đất bóc bề mặt phát sinh vào cùng một thời điểm nên hạn chế đất bị nước mưa chảy tràn cuốn trôi, tạo điều kiện cho nước mưa chảy tràn được thu gom, lắng cặn theo hệ thống thoát nước mưa của Dự án.
- Thu gom dầu mỡ bôi trơn tại khu vực bảo quản máy móc, thiết bị, phương tiện vào thùng kín, tránh không để chảy tràn hoặc thải tự do ra môi trường; Giẻ lau dính dầu mỡ gom vào thùng chứa có nắp đậy.
- Tạo hệ thống rãnh thoát nước mưa trên khu vực đang cải tạo để thu gom và lắng cặn trong nước mưa chảy tràn trước khi cho thoát ra môi trường theo hướng địa hình.
- Tránh thi công vào những ngày có mưa lớn, thu dọn, nạo vét mương thoát nước trong quá trình thi công.
* Tại khu vực đổ đất san lấp
Để giảm thiều tác động, nhà thầu sẽ thực hiện một số biện pháp sau:
- Lu lèn đất san lấp ngay sau khi san gạt và ưu tiên đắp đất tại các khu vực đất trũng để hạn chế bị nước mưa chảy tràn cuốn trôi vào mùa mưa;
- Thường xuyên nạo vét, dọn dẹp chất thải rắn, bùn đất trên tuyến thoát nước mưa của khu vực. 
4.3.2. Biện pháp xử lý chất thải rắn 
a. Đối với thảm thực vật bị chặt bỏ:
- Hiện trạng của dự án chủ yếu là cây keo con, cây bụi, cây cỏ…nên không cần phải chặt bỏ thảm thực vật;
- Thảm thực vật chủ yếu là bụi cỏ, do đó trường hợp khi đi vào khai thác sẽ được máy cào qua lớp thảm thực vật này. Thảm thực vật này khi khô sẽ đốt hoặc làm phân bón cho cây trồng.
c. Rác thải sinh hoạt: 
Khối lượng chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn xây dựng nhỏ, tuy nhiên, Dự án cũng chú trọng thực hiện các biện pháp giảm thiểu sau:
- Bố trí 01 thùng rác loại 50 lít đặt tại khu vực lán trại để thu gom rác thải hằng ngày. Chủ Dự án hợp đồng đội thu gom rác của xã để thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định với tần suất 1 lần/tuần.
- Đối với nguồn rác thải hữu cơ, là thức ăn thừa, sẽ được thu gom cho các hộ có chăn nuôi gia súc trong khu vực.
Phổ biến nâng cao nhận thức về môi trường, cho công nhân ý thức trong việc sử dụng hợp lý các sản phẩm phục vụ sinh hoạt để hạn chế lượng chất thải ra môi trường.
d. Chất thải trong quá trình thực hiện cải tạo, vận chuyển đất san lấp:
Chất thải trong quá trình này chủ yếu là đất đá rơi vãi trên các tuyến đường vận chuyển đất san lấp về khu vực tiêu thụ. Chủ Dự án phải sử dụng xe chở đúng trọng tải quy định, dùng bạt che phủ kín thùng xe, vật liệu không chở quá thùng xe để hạn chế đất, đá rơi vãi. 
Bố trí công nhân thu dọn đất đá rơi vãi trên các tuyến đường vận chuyển. 
e. Biện pháp giảm thiểu chất thải nguy hại
Chủ Dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công bố trí 02 thùng loại 50 lít có nắp đậy kín tại khu lán trại để thu gom chất thải nguy hại. 
Sau khi kết thúc dự án, nếu có chất thải nguy hại phát sinh, Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng về vận chuyển, tiêu hủy chất thải nguy hại để đưa đi xử lý theo đúng quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.
Trừ trường hợp bất khả kháng do phương tiện, máy thi công bị hư hỏng ở khu vực Dự án không thể tự di chuyển đi được, Chủ dự án sẽ thực hiện giám sát, yêu cầu đơn vị thi công tiến hành các hoạt động thay dầu, sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị thi công ở các gara, nhà xưởng chuyên dụng nhằm tránh phát sinh chất thải nguy hại ở khu vực Dự án.
4.3.3. Biện pháp giảm thiểu đối với nguồn tác động không liên quan đến chất thải
4.3.3.1. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và độ rung
Để hạn chế ảnh hưởng của tiếng ồn, độ rung trong quá trình hoạt động đến sức khỏe công nhân, đời sống hàng ngày của người dân, Chủ dự án sẽ thực hiện một số biện pháp giảm thiểu sau:
- Sử dụng các phương tiện vận chuyển, máy thi công hiện đại và thực hiện phân công công việc phù hợp, nhất là các vị trí thi công có độ ồn lớn nhằm đảm bảo các yêu cầu về phát thải tiếng ồn theo QCVN 24/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.
- Chú trọng chế độ bảo dưỡng thiết bị, bảo đảm các yêu cầu về cân bằng thiết bị nhằm hạn chế khả năng gây ồn và rung do thiết bị thi công tạo ra.
- Công nhân làm việc ở gần nguồn gây tiếng ồn lớn, kéo dài có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, sử dụng các phương tiện bảo hiểm thích hợp như dùng mũ giảm âm, hoặc nút tai chống ồn.
- Không tập trung phương tiện vận chuyển vào cùng một thời gian để giảm thiểu tác động của tiếng ồn đến môi trường sống của cư dân hai bên tuyến đường vận chuyển;
- Đối với các xe vận chuyển: Yêu cầu các lái xe phải chạy đúng tốc độ quy định khi chở đất đi tiêu thụ, đặc biệt là tại đoạn giao giữa đường đất từ Dự án ra tuyến đường Hồ Chí Minh, giảm tốc độ khi đi qua các khu vực tập trung đông dân cư và không sử dụng còi hơi khi đi qua các khu vực này.	
4.3.3.2. Giảm thiểu tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội 
Các biện pháp giảm thiểu tác động của chất thải như đã trình hộ bày sẽ góp phần giảm thiểu các tác động tiêu cực đến sức khoẻ và đời sống của công nhân, của những người bị ảnh hưởng, giảm thiểu các chi phí xã hội cho việc khám chữa bệnh, hạn chế các mâu thuẫn xã hội và giảm thiểu tác động đến cảnh quan, môi trường xã Tây Trạch. Bên cạnh đó, Chủ dự án yêu cầu đơn vị thi công phối hợp với chính quyền, công an xã để có các biện pháp quản lý công nhân trong thời gian thực hiện cải tạo đất tại khu vực Dự án để tránh những mâu thuẫn phát sinh giữa các công nhân với người dân địa phương, cũng như các tệ nạn xã hội (trộm cắp, rượu bia...) có thể phát sinh.
Một số biện pháp giảm thiểu khác như sau:
· Đơn vị thi công sẽ có trách nhiệm đảm bảo cho công nhân ở tất cả các cấp độ được tập huấn cơ bản về an toàn lao động, phòng tránh bệnh nghề nghiệp phù hợp với mức độ trách nhiệm của họ, ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm thải và ý thức bảo vệ môi trường.
· Hỗ trợ địa phương trong công tác phúc lợi, ưu tiên tuyển chọn công nhân lao động tại địa phương nếu đáp ứng được yêu cầu công việc. 
- Công khai các biện pháp bảo vệ môi trường để nhân dân địa phương biết. Công tác này chủ yếu để nhân dân hiểu rõ và giám sát quá trình thực hiện Dự án, nhằm đảm bảo tính nghiêm ngặt của công tác bảo vệ môi trường, phát huy vai trò giám sát của cộng đồng.
4.3.3.3. Giảm thiểu các sự cố liên quan đến hoạt động của Dự án
a. Giảm thiểu tác động do sạt lở đất 
Trong quá trình cải tạo đất phải tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2009/BCT về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên do Bộ Công thương ban hành. 
Riêng đối với thiết kế độ dốc mái dốc tầng cải tạo trong và sau khi ngừng cải tạo phải được tính toán đảm bảo theo yêu cầu tại TCVN 4447:2012 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu.

[bookmark: _Toc53651060]Bảng 3.1. Độ dốc mái dốc tầng khai thác trong và sau khi ngừng khai thác quy định trong TCVN 4447:2012
	Loại đất đá
	Hệ số độ rắn theo thang độ Prôstôđia cônôp
	Góc giới hạn của mái dốc tầng khai thác (°) trong thời kì

	
	
	Đang khai thác
	Đã ngừng khai thác

	1. Đá rất rắn, dai như loại bazan và Quaczit. Những loại đá rắn khác như granit poocfia, thạch anh, sa thạch và đá vôi cực rắn
	15 đến 20
	80
	75 đến 80

	2. Granit chắc và các loại granit khác, sa thạch và đá vôi cực rắn
	3 đến 14
	70 đến 80
	70 đến 75

	3. Sa thạch thường, diệp thạch sét chắc, đá vôi thường, đá cuội kết, các loại diệp thạch khác, đá phấn loại chắc
	3 đến 7
	60 đến 70
	60 đến 65

	4. Đất sét nặng, dạng cục, sét mỡ, đất thịt nặng có lẫn đá dăm, cuội sỏi, đất cuội lớn (kích thước nhỏ hơn 90 mm) có lẫn đá tảng 10 kg trở xuống
	1 đến 2
	45 đến 60
	35 đến 45

	5. Đất sét mỡ loại mềm, đất thịt, hoàng thổ cát đất màu, than bùn
	0,6 đến 0,8
	35 đến 45
	25 đến 40



Áp dụng đối với loại đất của dự án (loại 4), góc giới hạn của mái dốc tầng khai thác, cải tạo trong thời kì đang khai thác, cải tạo không được lớn hơn 600 và sau khi ngừng khai thác, cải tạo không được lớn hơn 270. 
- Chủ Dự án thực hiện quy trình kỹ thuật khai thác cải tạo đất đúng như trong thiết kế, không khai thác, cải tạo vượt quá công suất cho phép. Tuyệt đối không được cải tạo kiểu hàm ếch, đặc biệt là các khu vực có độ cao lớn nhằm góp phần hạn chế đất trượt lở từ trên cao xuống thấp gây vùi lấp các trang thiết bị, máy móc và công nhân đang thực hiện hoạt động bên dưới, tránh gây ra những thiệt hại về vật chất, tinh thần, thậm chí là cả tính mạng của các công nhân.
- Chủ dự án cam kết tuân thủ thực hiện chừa mái taluy tỉ lệ 1:1,5 với góc dốc α = 18o của dự án để hạn chế nguy cơ sạt lở đất trong quá trình cải tạo cũng như trong quá trình trồng cây, để lại vành đai an toàn từ ranh giới cải tạo (mép ngoài của taluy) đến ranh giới tiếp giáp với các thửa đất khác tối thiểu là từ 10 m trở lên. Đồng thời tiến hành trồng cỏ voi trên mái dốc tầng khai thác, cải tạo để giảm thiểu sự cố sạt lở bờ moong khai thác, cải tạo.
- Chiều cao tầng khai thác cải tạo không được quá chiều cao xúc tối đa của máy xúc gàu ngược.
- Trong quá trình khai thác cải tạo đất, chủ Dự án sẽ cắt cử người quản lý thường xuyên quan sát cũng như giám sát bờ cải tạo để kịp thời phát hiện các sự cố sạt lở bờ cải tạo có thể xảy ra bất ngờ.
- Hướng dẫn cho công nhân các quy trình kỹ thuật cải tạo đất cũng như các quy tắc về vấn đề an toàn trong điều khiển các trang thiết bị, máy móc phục vụ cho công việc. 
- Tuyệt đối không được khai thác cải tạo đất vào những thời điểm thời tiết xấu như mưa lớn hay lũ lụt vì lúc này tầng đất dưới tác động của nước mưa chảy tràn sẽ trở nên bở và rời hơn, đặc biệt tại các khu vực ở bờ cải tạo.
b. Giảm thiểu sự cố tai nạn giao thông
[bookmark: _Toc17098396][bookmark: _Toc17098685][bookmark: _Toc18674320]Các biện pháp giảm thiểu sự cố tai nạn giao thông được thực hiện như sau:
- Bố trí các xe vận chuyển đất, thiết bị máy móc ra vào khu vực Dự án và khu vực đổ đất với mật độ hợp lý, không tập trung quá nhiều cùng một lúc để tránh gây ùn tắc giao thông.
- Giáo dục, tuyên truyền cho công nhân ý thức chấp hành Luật An toàn giao thông, đặc biệt là công nhân lái xe, yêu cầu các lái xe chạy đúng tốc độ quy định, cần hạn chế tốc độ khi đi trên đoạn giao nhau giữa đường đất vào khu vực Dự án.
- Sử dụng các phương tiện vận chuyển và máy móc khai thác đã được đăng kiểm theo quy định nhằm hạn chế sự cố hỏng các chi tiết máy móc gây tai nạn giao thông.
- Thu dọn đất đá rơi vãi trên nền đường do hoạt động vận chuyển của Dự án để tránh phát sinh thêm chướng ngại vật trên đường cũng như phát sinh bụi cản trở tầm nhìn, đây là một trong những yếu tố có thể gián tiếp tác động gây ra tai nạn giao thông.
- Chủ dự án cam kết thực hiện các biện pháp nhằm khắc phục, sửa chữa các tuyến đường giao thông được xác định là bị hư hỏng do quá trình vận chuyển đất đá thuộc phạm vi Dự án gây ra.
c. Giảm thiểu sự cố tai nạn lao động
Trong quá trình thực hiện cải tạo đất, khả năng xảy ra sự cố tai nạn lao động là không nhỏ, vì vậy chủ Dự án cần có các biện pháp hợp lý và thực hiện để giảm thiểu số lượng sự cố này bằng các cách sau:
- Niêm yết nội quy an toàn lao động, giữ gìn vệ sinh môi trường trên công trường, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của cán bộ, công nhân;
- Cán bộ, công nhân phải được phổ biến kỹ thuật về nội quy an toàn lao động, trồng cây thiết bị, các phương tiện máy móc thường xuyên phải được kiểm tra về độ an toàn trước khi đưa vào sử dụng;
- Khu vực đang khai thác, cải tạo đất hoặc nguy hiểm do quá trình khai thác, cải tạo đất gây ra phải có bảng chỉ dẫn, biển báo rõ ràng theo đúng quy định về an toàn lao động;
- Hạn chế khai thác, cải tạo vào những ngày mưa to, gió lớn;
- Trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động, thiết bị bảo vệ cho công nhân làm việc tại Dự án;
- Thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, tạo môi trường làm việc tốt nhất có thể cho người lao động.
d. Giảm thiểu sự cố ngập lụt, đọng nước vào mùa mưa
Các biện pháp giảm thiểu sự cố ngập lụt được áp dụng như sau:
 - Chỉ được cải tạo đúng độ cao và quá trình cải tạo phải tuân thủ thiết kế tránh tạo ra những vùng đất trũng lớn vì có thể gây ngập úng.
- Vào những ngày có mưa lớn, cần nhanh chóng nắm bắt sự thay đổi thời tiết để có kế hoạch di chuyển các loại trang thiết bị, máy móc phục vụ cho công việc đến khu vực cao và khô ráo, an toàn nhằm tránh gây hư hỏng do ngập úng.
- Thường xuyên thực hiện nạo vét kênh mương thoát nước, tạo địa hình thoát nước tốt, tránh hiện tượng tắc nghẽn dòng chảy đáng tiếc xảy ra.
e. Biện pháp giảm thiểu sự cố hư hỏng tuyến đường vận chuyển
- Không chở đất san lấp quá trọng tải quy định;
- Chủ dự án cam kết thực hiện các biện pháp nhằm khắc phục, sửa chữa các tuyến đường giao thông được xác định là bị hư hỏng do quá trình vận chuyển đất đá thuộc phạm vi dự án gây ra.
f. Giảm thiểu sự cố bom, mìn
- Tiến hành rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh trước khi thực hiện cải tạo đất của Dự án; 
- Thuê đơn vị có đủ năng lực chuyên môn và được cấp phép về rà phá bom mìn để thực hiện công việc này; 
- Chỉ khi nào tiến hành xong công tác rà phá bom mìn mới được thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án.
g. Giảm thiểu sự cố cháy khu vực trồng cây
- Thực hiện giáo dục cho tất cả công nhân về an toàn lao động, hạn chế tình trạng sử dụng lửa bất cẩn có thể là nguyên nhân gây cháy diện tích cây trồng trong khu vực thửa đất của chủ dự án và ở khu vực lân cận, đặc biệt là vào mùa khô, hạn hán kéo dài.
- Khi có sự cố cháy khu vực cây trồng xảy ra, chủ dự án sẽ huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện sẵn có để tham gia chữa cháy, đồng thời thông báo và phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan để ứng cứu.
4.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án 
	Căn cứ quy mô, phạm vi và đặc điểm hoạt động của Dự án, cũng như quá trình phân tích, dự báo và đánh giá các tác động môi trường xảy ra bởi các hoạt động của Dự án, chương trình quản lý môi trường được đề ra cho Dự án trong suốt quá trình từ giai đoạn xây dựng đến giai đoạn trồng cây. Chương trình được trình bảy ở Bảng sau:


[bookmark: _Toc53651132]Bảng 4. 1. Nội dung chương trình quản lý môi trường Dự án
	TT
	Các hoạt động
	Các tác động
môi trường
	Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
	Kinh phí thực hiện dự tính
(đồng)
	Thời gian thực hiện và hoàn thành
	Trách nhiệm tổ chức thực hiện
	Trách nhiệm giám sát

	1
	Phát quang thảm thực vật
Đào tuyến mương thoát nước
	Sinh khối hữu cơ
Phát sinh chất thải rắn, bụi, chất thải sinh hoạt
	- Cho các hộ dân trong khu vực sử dụng làm thức ăn chăn nuôi, ủ phân xanh hoặc làm chất đốt.
- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân; 
- Lắp đặt nhà vệ sinh lưu động.
- Lắp đặt các biển báo, sự cố môi trường.
- Trang bị thiết bị PCCC (bình chữa cháy, máy bơm di động...)
	
3.000.000

10.000.000
2.000.000

2.000.000
	



Trong quá trình cải tạo đất, trồng cây




	Đơn vị thi công; chủ Dự án
	Chủ dự án, chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường



	2
	Cải tạo đất san lấp 
	- Phát sinh bụi, khí thải, tiếng ồn, chất thải rắn, chất thải nguy hại, nước thải, nước mưa chảy tràn; 
- Tai nạn lao động.
	- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân;
- Bố trí thùng rác, thùng chứa chất thải nguy hại tại khu vực lán trại;
- Xây dựng hệ thống thoát nước mưa;
- Bố trí nhà vệ sinh lưu động.
- Phun ẩm chống bụi vào những ngày nắng
	
3.000.000
1.500.000

20.000.000
10.000.000

5.000.000
	
	
	

	3
	Vận chuyển đất và san lấp
	Phát sinh bụi, tiếng ồn
	- Phun ẩm chống bụi trên tuyến đường vận chuyển
	10.0000
	
	
	

	4
	Hoạt động trồng cây 
	Phát sinh khí thải, bụi, chất thải rắn
	- Quản lý việc vận chuyển;
- Thu gom đất đá rơi vãi;
- Che chắn thùng xe, phun ẩm.
- Duy trì, bão dưỡng hệ thống thu gom nước thải, rác thải từ giai đoạn cải tạo đất
	30.000.000
5.000.000
	
	
	

	5
	Giám sát chất lượng môi trường định kỳ
	
	
	10.000.000/năm
	Giám sát 1 lần hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng
	Chủ Dự án
	Cơ quản quản lý nhà nước về môi trường.
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4.2. Chương trình giám sát môi trường
	Công tác giám sát môi trường thực hiện nhằm đảm bảo các biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất ở trên được thực hiện một cách đầy đủ và có hiệu quả nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động bất lợi do Dự án mang lại. Dự án tiến hành giám sát trong giai đoạn cải tạo đất.
[bookmark: _Toc114046653]4.2.1. Giám sát chất lượng môi trường không khí
- Các chỉ tiêu giám sát: Bụi, CO, SO2, NO2, tiếng ồn, độ rung. 
- Vị trí giám sát: 
+ K1: Tại trung tâm khu đất thực hiện dự án.
+ K2: Trên tuyến đường tuyến đường liên thôn vào khu dân cư đoạn qua khu vực thực hiện dự án 
+ K3: Trên tuyến đường liên xã đoạn giao nhau với tuyến đường liên thôn đoạn qua dự án. 
- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần hoặc khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.
- Quy chuẩn so sánh:
+ QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh – Cột trung bình 1 giờ;
+ Quy chuẩn 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Hàng khu vực thông thường.
+ Quy chuẩn 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung – Hàng khu vực thông thường.
+ QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc – Cột giới hạn tiếp xúc ca làm việc (TWA)
[bookmark: _Toc114046654]4.2.2. Giám sát công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại
- Thông số giám sát: tổng lượng thải, thành phần chất thải và hóa đơn, chứng từ giao nhận chất thải.
- Vị trí giám sát: tại các vị trí có phát sinh chất thải 
- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục.
- Quy định áp dụng:
+ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;
+ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
[bookmark: _Toc114046655]4.2.3. Giám sát các vấn đề môi trường khác
- Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Dự án và lân cận.
- Nội dung giám sát: các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu sạt lở, bồi lấp đất theo báo cáo ĐTM được phê duyệt.
- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục.
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Quá trình khai thác cải tạo đất sẽ gây ra các tác động khác nhau lên các thành phần môi trường, xã hội khu vực là không thể tránh khỏi, nhưng mức độ tác động và phạm vi ảnh hưởng không lớn, có thể chấp nhận được. Các tác động chính là do bụi, khí thải, tiếng ồn phát sinh từ quá trình bốc xúc đất lên phương tiện vận chuyển, vận chuyển đất đi tiêu thụ. Ngoài ra, lượng nước mưa chảy tràn qua Dự án cũng gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường khu vực nếu không được kiểm soát tốt.
Để khống chế và giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu bao gồm các biện pháp kỹ thuật và quản lý, tuyên truyền, giáo dục như đã trình hộ bày trong Báo cáo này. Khi áp dụng các phương pháp khống chế này, chúng tôi đảm bảo giảm được các tải lượng ô nhiễm môi trường, phù hợp với các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn môi trường hiện hành. 
Với bản báo cáo đánh giá tác động môi trường này, các luận chứng của dự án đã được hoàn chỉnh và mang tính khả thi rõ rệt. 	
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[bookmark: _Toc403743474][bookmark: _Toc455150572][bookmark: _Toc475710898][bookmark: _Toc475711312][bookmark: _Toc487794941][bookmark: _Toc490212032][bookmark: _Toc11767269][bookmark: _Toc17098454][bookmark: _Toc17098743][bookmark: _Toc21449031][bookmark: _Toc21701458]Để hài hoà các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, không những cần phải có sự tham gia phối hợp của chủ Dự án với nhà thầu thi công mà còn đòi hỏi sự tham gia của các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội, người dân trên địa hộ bàn. Chủ Dự án kiến nghị với chính quyền địa phương, các ban ngành chức năng trên địa hộ bàn phối hợp với chúng tôi để thực hiện tốt hơn việc bảo vệ môi trường chung cho toàn khu vực.
3. Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường
Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường ngay từ khâu lập dự án đến khi đi vào hoạt động, Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Long Đại, cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường như đã trình hộ bày trong báo cáo, các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn bắt buộc theo các quy định hiện hành Nhà nước, bao gồm:
- Cam kết thi công cải tạo khu vực dự án theo đúng thiết kế đã được cấp có thẩm quyền cấp phép.
- Cam kết khai thác đúng phạm vi dự án, không vi phạm vào ranh giới của các hộ liền kề.
- Cam kết sẽ thực hiện đúng tiến độ công trình như đã trình hộ bày trong báo cáo này;
- Các cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ thực hiện và hoàn thành trong các giai đoạn của Dự án.
- Cam kết về bồi thường thiệt hại và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do những lỗi xảy ra khi triển khai dự án; chịu trách nhiệm trong việc duy tu các đoạn đường mà chủ dự án sử dụng trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ xây dựng các hạng mục dự án nếu xảy ra hư hỏng.
- Cam kết có phương án bồi thường, hoàn trả những thiệt hại đến các đối tượng xung quanh, được xác định là do hoạt động của dự án gây ra.
	- Cam kết khi có sự cố sạt lở, cháy khu vực trồng cây xảy ra trong quá trình cải tạo sẽ báo cáo ngay với chính quyền địa phương và các ban, ngành có liên quan để có phương án phối hợp xử lý. Đồng thời huy động toàn bộ nhân lực và vật lực để xử lý kịp thời và cam kết đền bù toàn bộ thiệt hại về tài sản, con người cho những hộ dân có liên quan do các sự cố gây ra từ quá trình thực hiện Dự án.
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